Mẫu 17 - Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản 
Mẫu: 17/HSTK-SXXK
BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐƯA VÀO 
THANH KHOẢN

Tên doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:

Số hồ sơ thanh khoản:
	STT
	Số/ Loại hình tờ khai
	Ngày đăng ký
	Ngày thực xuất 
	Đơn vị Hải quan đăng ký tờ khai
	Ghi chú 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	                  Ngày….tháng …năm

Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu 

(Ký tên, đóng dấu công chức)
	……, ngày….tháng….năm….

Giám đốc doanh nghiệp

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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